D. ĐỀ KIỂM TRA HKI: 20 câu trắc nghiệm khách quan (Thời gian 30 phút)

Câu 1. Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã là
A. vùng khởi động.
B. vùng vận hành.
C. vùng điều hoà.

D. vùng kết thúc.
Câu 2. Đột biến điểm 
A. là những biến đổi nhỏ trong cấu trúc của gen, liên quan đến 1 cặp Nu.
B. là những biến đổi nhỏ trong cấu trúc của NST, liên quan đến 1 cặp Nu.
C. là những biến đổi nhỏ trong cấu trúc của NST, liên quan đến 1 NST.
D. là những biến đổi về số lượng của 1 cặp NST tương đồng.
Câu 3. Đột biến thuộc dạng nào gây hậu quả làm tăng cường hoặc giảm sự biểu hiện của tính trạng?

A. Mất đoạn NST.                      
B. Chuyển đoạn trên cùng NST.     
C. Lặp đoạn NST.     


D. Đảo đoạn NST.
Câu 4. Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nucleotit quấn quanh 8 phân tử protein histon được gọi là

A. nhiễm sắc thể.           B. nuclêôxôm.          C. sợi cơ bản.        D. sợi nhiễm sắc.
Câu 5. Phép lai giữa 2 cá thể thuần chủng có kiểu gen hoàn toàn khác nhau đã cho F1 đồng loạt tính trạng của một trong cá thể bố, mẹ. Khi cho F1 giao phối với nhau thì tạo ra tỉ lệ kiểu hình nào sau đây có thể kết luận tính trạng này tuân theo quy luật phân li?      

A. 1 : 1.              
B. 3 : 1.              
C. 9 : 3 : 3: 1.             
D. 1 : 1 : 1 : 1. 
Câu 6. Gen đa hiệu là gen
A. chịu tác động của nhiều gen.                                     

B. điều khiển hoạt động của nhiều gen khác.

C. sản phẩm của nó ảnh hưởng tới nhiều tính trạng.      

D. tạo ra nhiều loại sản phẩm.

Câu 7. Cơ sở tế bào học của liên kết gen hoàn toàn là
A. sự phân li của NST tương đồng trong giảm phân.    

B. các gen trong nhóm liên kết di truyền độc lập với nhau trong trong quá trình phân bào.

C. sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các NST tương đồng.

D. các gen trong nhóm liên kết cùng phân li với NST trong quá trình phân bào.

Câu 8. Ở người, một tính trạng được truyền từ mẹ cho con trai, con trai cho cháu gái. Gen quy định tính trạng đó nằm ở
A. NST thường.     

B. NST X

C. NST Y.     

D. trong tế bào chất.
Câu 9. Giả sử một NST có trình tự các gen ABCDEGHIK bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ABCDGHIK. Đột biến thuộc dạng  
A. đảo đoạn.


B. lặp đoạn. 


C. chuyển đoạn.

D. mất đoạn.
Câu 10. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 1 quả đỏ : 1 quả vàng? 
A. Aa x Aa. 


B. AA x Aa. 

C. Aa x aa. 


D. AA x aa. 
Câu 11. Một cá thể có kiểu gen AaBbdd, nếu quá trình giảm phân diễn ra bình thường thì sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử? 
A. 2. 


B. 4. 


C. 6. 


D. 8. 
Câu 12. Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 7 quả tròn. Tính trạng hình dạng quả bí ngô di truyền theo       
A. quy luật tương tác bổ sung 

B. quy luật hoán vị gen. 
C. quy luật tương tác cộng gộp.     
D. quy luật phân li độc lập. 

Câu 13. Cá thể có kiểu gen 
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, tần số hoán vị gen f = 12%, giảm phân tạo ra giao tử Ab chiếm tỉ lệ
A. 44%                           B. 8%                         C. 16%       

D. 6%
Câu 14. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là thường biến?
A. Thú ở xứ lạnh, mùa đông lông màu trắng mùa hè lông màu xám.

B. Bố mẹ bình thường nhưng sinh ra con bị bệnh bạch tạng.
C. Lợn con sinh ra có vành tai xẻ thuỳ, có chân dị dạng.

D. Trên cây hoa giấy màu đỏ xuất hiện cành hoa màu trắng.
Câu 15. Đột biến điểm xảy ra không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm tăng một liên kết hydrô của gen. Đột biến đó thuộc dạng gì?  

A. Mất 1 cặp A-T.
                        

B. Thêm 1 cặp A-T.

C. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.           
D. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.
Câu 16. Khi nói về đột biến NST, những ý nào sau đây không đúng?
(1) Đột biến số lượng NST là những biến đổi trong cấu trúc của bộ NST.
(2) Thể tam nhiễm là thể đa bội lẻ.
(3) Người mắc hội chứng Đao có 3 NST số 21.
(4) Đột biến lệch bội làm cho số lượng NST tăng lên gấp bội lần bộ NST đơn bội.
A. (1), (2), (3).
B. (1), (2), (4).
C. (2), (3), (4).


D. (1), (3), (4).

Câu 17. Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ tạo ra thế hệ sau có

A.  8 kiểu hình: 18 kiểu gen.     B.  4 kiểu hình: 9 kiểu gen.
C.  8 kiểu hình: 12 kiểu gen.     D.  8 kiểu hình: 27 kiểu gen.
Câu 18. Ở người, bệnh máu khó đông là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). Người phụ nữ bình thường có mẹ bị bệnh, có chồng bị máu khó đông thì sinh ra con gái bị máu khó đông chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 0%.


B. 25%.


C. 50%.


D. 100%.
Câu 19. Ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen trội lặn hoàn toàn và cùng trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành cho ruồi F1 dị hợp tử giao phối với nhau, F2 thu được 1.000 cá thể, với 4 loại kiểu hình, trong đó có 100 cá thể mình đen, cánh cụt. Tần số hoán vị gen f bằng 

A. f = 30%.

B. f = 20%.

C. f = 40%.    
    D. f = 10%.
Câu 20. Ở thực vật, chiều cao của cây do 2 gen khác nhau, mỗi gen gồm 2 alen tương tác với nhau quy định và cứ mỗi gen trội quy định cây cao 20cm. Cây thấp nhất là 60cm. Lấy cây cao nhất thụ phấn với cây thấp nhất thu được F1, cho các cây F1 thụ phấn với nhau được F2. Trong các cây F2 thì cây cao 80cm chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/2.


B. 1/4.


C. 1/8.


D. 1/16.
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